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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty Cổ phần sữa con bò vàng Ba Vì

Đại diện: 

Đào Công Trường 
	Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0868.952.919
	Chuyên cung sản phẩm sữa tươi, sữa chua các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty Cổ phần Sữa Chị Vàng Ba Vì

Đại diện: 

Phạm Thị Thanh Huyền
	Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0969.507.145
	Chuyên cung cấp sản phẩm sữa tươi, sữa chua các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã thương mại và dịch vụ nông nghiệp Khai Thái

Đại diện: 

Nguyễn Đức Tuấn
	Xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 

ĐT: 0979.897.889
	Chuyên cung cấp sản phẩm túi sách, lọ hoa,… từ sợi chuối. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Công ty TNHH Rosa Valley Việt Nam

Đại diện: 

Bùi Thị Thanh Hằng
	Xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0942.891.980
	Chuyên cung cấp sản phẩm nước cất hoa hồng, dầu gội hoa hồng … Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nghiêm Thị Hường 

Đại diện: 

Nghiêm Thị Hường
	Xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0966.281.368
	Chuyên cung cấp sản phẩm rau, của, quả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Lê Văn Lâm

Đại diện: 

Lê Văn Lâm
	Xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0982.337.489
	Chuyên cung cấp sản phẩm cá trắm, cá trôi cắt khúc, cá rô phi nguyên con. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Cơ sở nuôi trồng và Chế biến nấm Lâm Hồng 

Đại diện: 

Lê Thị Anh Đào
	Xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 

ĐT: 0368.528.673
	Chuyên cung cấp sản phẩm đông trùng hạ thảo tươi, sấy khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Cơ sở thực phẩm chay Đồng Phúc 

Đại diện:
Vũ Thị Ngọc Phượng
	Xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 

ĐT: 0963.113.266
	Chuyên cung cấp sản phẩm Trà gạo đậu Alana, Trà gạo lứt nguyên hạt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Nhà vườn Phúc  Quỳnh
Đại diện: 

Nguyễn Thị Quỳnh
	Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0972.135.681
	Chuyên cung cấp cây cảnh, cây ăn quả, cây công trình các loại.  Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Gia Lâm và các vùng lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh cây giống
Đại diện: 

Nguyễn Văn Dũng
	Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0912.029.156

	Chuyên cung cấp giống cây trồng các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Gia Lâm và các vùng lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh cây giống
Đại diện: 

Đỗ Văn Bang
	Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0369.059.149
	Chuyên cung cấp giống cây trồng các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Gia Lâm và các vùng lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh gạo
Đại diện: 

Nguyễn Thị Yến Nga
	Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

ĐT: 0945.800.225
	Chuyên cung cấp gạo các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở ấp trứng gia cầm
Đại diện: 
Doãn Lý


	Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0987.847.360

	Chuyên cung cấp các giống gia cầm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phú Xuyên và các vùng lân cận.

	2
	HTX thủy sản Ngọc Động

Đại diện: 

Lê Văn Tín
	Xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0983.295.806
	Chuyên cung cấp các loại cá trắm, cá chép... Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi gia cầm
Đại diện:
Nguyễn Thị Hà


	Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0385.153.123

	Chuyên cung cấp gà Mía thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi gia cầm
Đại diện:
Mai Thị Bằng


	Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0984.536.321

	Chuyên cung cấp gà Mía thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở kinh doanh nội, ngoại thất cao cấp

Đại diện: 
Quốc Tuấn
	Xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0912.970.333
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm giường tủ, bàn ghế, đồ thờ đảm bảo chất lượng bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận.

	2
	Cửa hàng gốm xứ Vỹ Ngọc 

Đại diện: Nguyễn Thế Vỹ
	Số 80 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0979.350.598
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản gốm sứ mỹ nghệ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Cửa hàng gốm sứ Sự Hương
Đại diện: 

Phan Thị Hương
	Số 117 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0976.545.636
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản gốm sứ mỹ nghệ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Cửa hàng gốm sứ Hưng Lan
Đại diện: 

Nguyễn Văn Hưng
	Số 148 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0916.349.584
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản gốm sứ mỹ nghệ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX  Thịnh Phương
Đại diện: 

Nguyễn Xuân Thịnh
	Đường Nguyễn Tri Phương, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
ĐT: 0386.978.038

	Chuyên sản xuất và cung cấp rau, quả các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh, thành lân cận.

	2
	Tổ HTX rau an toàn thôn Bắc Đông II
Đại diện:

Thi Văn Huấn 
	Thôn Bắc Đông II,
Xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

 ĐT: 0346.728.888

	Chuyên cung sản xuất và cung cấp rau, quả các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh, thành lân cận.

	3
	HTX nông nghiệp hữu cơ Tây Bắc
Đại diện: 

Hoàng Công Minh

	Xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0963.069.606

	Chuyên cung cấp sản phẩm chè xanh Shan Tuyết, chè trắng, chè lên men Giàng Pằng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX dịch vụ  nông nghiệp Tú Lệ
Đại diện: 

Lò Văn Mạnh
	Xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0988.997.833

	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo nếp tan Tú Lệ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











